
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tỉnh Huyện Trường Mã học viên Họ và tên Nữ
Ngày 

sinh
2 3 Email Mã lớp Học Offline Kết quả Ghi chú Nơi Sinh Phản hồi, thắc mắc

TP. Hồ Chí Minh Quận 7 Phan Huy Thực SPS.02.1.06.122 Trần Thị Ngọc Lan x 12 2 1975 bely7510@yahoo.com.vn SPS.1.060.21 Đợt 4 (13 - 16/11) Đạt

TP. Hồ Chí Minh Quận 7 Lương Thế Vinh SPS.02.1.02.123 Nguyễn Hà Minh Thuận 0 12 2 1974 thuan1233939@gmail.com SPS.1.021.14 Đợt 5 Đạt

TP. Hồ Chí Minh Quận 7 Lương Thế Vinh SPS.02.1.01.124 Trần Thị Kiều Hân x 22 9 1972 kieuhan72@gmail.com SPS.1.011.16 Đợt 3 (10 - 13/11) Đạt

TP. Hồ Chí Minh Quận 7 Nguyễn Thị Định SPS.02.1.10.125 Lê Thị Kim Lụa x 27 10 1980 kimlua271080@gmail.com SPS.1.103.2 Đợt 4 (13 - 16/11) Đạt

TP. Hồ Chí Minh Quận 7 Trần Quốc Toản SPS.02.1.03.126 Đặng Thị Thái Uyên x 27 11 1981 thaiuyen1981@gmail.com SPS.1.031.21 Đợt 4 (13 - 16/11) Đạt

TP. Hồ Chí Minh Quận 7 Lê Văn Tám SPS.02.1.12.127 Nguyễn Mai Lan Anh x 6 7 1983 lananh_771983@yahoo.com.vn SPS.1.120.21 Đợt 4 (13 - 16/11) Đạt

TP. Hồ Chí Minh Quận 7 Lê Văn Tám SPS.02.1.01.128 Trần Thị Hải Yến x 6 11 1979 yentranbinhthanh1979@gmail.com SPS.1.011.16 Đợt 3 (10 - 13/11) Đạt

TP. Hồ Chí Minh Quận 7 Đinh Bộ Lĩnh SPS.02.1.04.129 Hoàng Quốc Văn 0 12 11 1966 hqvan2003@yahoo.com SPS.1.041.21 Đợt 4 (13 - 16/11) Đạt

TP. Hồ Chí Minh Quận 7 Đinh Bộ Lĩnh SPS.02.1.10.130 Nguyễn Thành Phát 0 16 4 1962 pnguyen140@gmail.com SPS.1.101.21 Đợt 4 (13 - 16/11) Đạt

TP. Hồ Chí Minh Quận 7 Nguyễn Văn Hưởng SPS.02.1.02.131 Nguyễn Thị Thùy Linh x 25 9 1991 nguyenthithuylinh25092018@gmail.com SPS.1.021.21 Đợt 5 Đạt

TP. Hồ Chí Minh Quận 7 Kim Đồng SPS.02.1.07.132 Nguyễn Thị Kim Ngân x 24 4 1973 duongchauanhtuan@gmail.com SPS.1.071.21 Đợt 4 (13 - 16/11) Đạt

TP. Hồ Chí Minh Quận 7 Lê Anh Xuân SPS.02.1.04.133 Nguyễn Thị Thanh Sương x 3 10 1980 thanhsuongnguyen80@gmail.com SPS.1.041.21 Đợt 4 (13 - 16/11) Đạt

TP. Hồ Chí Minh Quận 7 Nguyễn Thị Định SPS.02.1.01.134 Hoàng Thụy Bích Thủy x 11 8 1983 hoangthuyltv3@gmail.com SPS.1.011.16 Đợt 3 (10 - 13/11) Đạt

TP. Hồ Chí Minh Quận 7 Nguyễn Thị Định SPS.02.1.08.135 Nguyễn Thị Bích Nga x 5 10 1985 nguyenbichnga0510@gmail.com SPS.1.081.21 Đợt 4 (13 - 16/11) Đạt

TP. Hồ Chí Minh Quận 7 Phù Đổng SPS.02.1.02.136 Lê Thị Thu Vân x 28 4 1988 lethithuvan8804@gmail.com SPS.1.021.21 Đợt 5 Đạt

TP. Hồ Chí Minh Quận 7 Đặng Thùy Trâm SPS.02.1.12.137 Đặng Thị Khánh Hà x 11 12 1972 dangthikhanhha1972@gmail.com SPS.1.120.21 Đợt 4 (13 - 16/11) Đạt

TP. Hồ Chí Minh Quận 7 Võ Thị Sáu SPS.02.1.12.138 Phan Thúy Hằng x 21 11 1993 phanthuyhangpth@gmail.com SPS.1.120.21 Đợt 4 (13 - 16/11) Đạt

TP. Hồ Chí Minh Quận 7 Võ Thị Sáu SPS.02.1.07.139 Phạm Minh Trường x 29 3 1994 pmt2903@gmail.com SPS.1.071.21 Đợt 4 (13 - 16/11) Đạt

TP. Hồ Chí Minh Quận 7 Phạm Hữu Lầu SPS.02.1.03.140 Cao Thị Phương Huyền x 12 3 1984 phuonghuyen123@gmail.com SPS.1.031.21 Đợt 4 (13 - 16/11) Đạt

TP. Hồ Chí Minh Quận 7 Phú Thuận SPS.02.1.01.141 Cao Nguyễn Thuý Kiều x 9 10 1984 thuykieu091084@gmail.com SPS.1.011.16 Đợt 3 (10 - 13/11) Đạt

TP. Hồ Chí Minh Quận 7 TiH Phú Mỹ SPS.02.1.12.142 Trần Thị Mỹ Thâu x 14 11 1976 mythautran@gmail.com SPS.1.120.21 Đợt 4 (13 - 16/11) Đạt

TP. Hồ Chí Minh Quận 7 THCS Nguyễn Thị Thập SPS.02.2.01.147 Phạm Ngọc Duyên x 7 4 1989 duyen.phamngoc7489@gmail.com SPS.1.012.21 Đợt 4 (13 - 16/11) Đạt

TP. Hồ Chí Minh Quận 7 THCS Nguyễn Hiền SPS.02.2.15.148 Trần Thị Diễm Chi x 21 2 1989 diemchi2102@gmail.com SPS.1.110.22 Đợt 4 (13 - 16/11) Đạt

TP. Hồ Chí Minh Quận 7 THCS Trần Quốc Tuấn SPS.02.2.04.149 Nguyễn Thị Thanh Thúy x 9 2 1982 thuynguyen.ock@gmail.com SPS.1.042.21 Đợt 4 (13 - 16/11) Đạt

TP. Hồ Chí Minh Quận 7 THCS Phạm Hữu Lầu SPS.02.2.03.150 Thái Thị Mỹ Oanh x 27 9 1981 myoanh2005@yahoo.com.vn SPS.1.032.1 Đợt 3 (10 - 13/11) Đạt

TP. Hồ Chí Minh Quận 7 THCS Nguyễn Hữu Thọ SPS.02.2.02.151 Khương Thị Thanh x 7 2 1975 khuongthithanh75@gmail.com SPS.1.022.21 Đợt 4 (13 - 16/11) Đạt

TP. Hồ Chí Minh Quận 7 THCS Hoàng Quốc Việt SPS.02.2.09.152 Nguyễn Trương Quý Trọng 0 15 12 1985 tieudoigacon@yahoo.com SPS.1.092.2 Đợt 4 (13 - 16/11) Đạt

TP. Hồ Chí Minh Quận 7 THCS Huỳnh Tấn Phát SPS.02.2.19.153 Nguyễn Thị Thu Hà x 20 12 1970 xuanthanh2311@yahoo.com SPS.1.104.2 Đợt 4 (13 - 16/11) Đạt

TP. Hồ Chí Minh Quận 7 THPT Tân Phong SPS.02.3.02.038 Thái Thanh Nhân 0 1 8 1968 thaithanhnhan355@gmail.com SPS.1.022.21 Đợt 4 (13 - 16/11) Đạt

TP. Hồ Chí Minh Quận 7 THPT Ngô Quyền SPS.02.3.13.039 Lê Công Lý 0 27 8 1963 leconglytrunghocnhabe@gmail.com SPS.1.130.2 Đợt 4 (13 - 16/11) Xóa tên Vắng học

TP. Hồ Chí Minh Quận 7 THPT Lê Thánh Tôn SPS.02.3.02.040 Hà Thị Thanh x 12 3 1978 thanhtramphuc@gmail.com SPS.1.022.21 Đợt 4 (13 - 16/11) Đạt

TP. Hồ Chí Minh Quận 7 THPT Nam Sài Gòn SPS.02.3.16.042 Nguyễn Quốc Cường 0 24 1 1978 nguyencuongnsg@gmail.com SPS.1.060.21 Đợt 4 (13 - 16/11) Xóa tên Vắng học

TP. Hồ Chí Minh Quận 7 THCS và THPT Đức Trí SPS.02.3.08.043 Huỳnh Thị Thu Nga x 10 6 1990 huynhthithunga@gmail.com SPS.1.082.2 Đợt 4 (13 - 16/11) Đạt

TP. Hồ Chí Minh Quận 7 THCS và THPT Sao Việt SPS.02.3.01.044 Vũ Thị Hiền x 1 1 1970 thien.nq@vstar.edu.vn SPS.1.012.21 Đợt 4 (13 - 16/11) Xóa tên Vắng học

TP. Hồ Chí Minh Quận 7 THCS và THPT Quốc tế Canada SPS.02.3.15.045 Đỗ Khánh Vân x 12 10 1993 van.do@teacher.bcis.edu.vn SPS.1.150.2 Đợt 4 (13 - 16/11) Đạt
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